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Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu khóa học với bài số 1 chủ đề “Greetings” – Chào hỏi. Ở bài này chúng ta sẽ 

học cách chào hỏi cơ bản lần đầu gặp mạt, cách giới thiệu ngắn gọn bằng tiếng anh nhé.  

Trong bài này sẽ có những nội dung như sau:  

- Hội thoại cơ bản  

- Những mẫu câu thông dụng 

- Từ vựng  

- Phần hội thoại áp dụng 

- Luyện tập  

Phần 1: Hội thoại cơ bản  

Lena: Hello Peter  

Peter: Hello Lena  

Lena: Long time no see. How are you? 

Peter: Fine, thanks. How about you? 

Lena: Very well, thank you. 

Peter: It’s really nice to see you, but I must go to class now. 

Lena: Me too. Bye Peter 

Peter: See you later. 

Phần 2: Mẫu giao tiếp thông dụng 

• Hello, my name is….       : Chào ban, tên tôi là… 

• Good morning                  : Chào buổi sáng  

• How do you do?                 : Bạn thế nào ? 

• How are you today?               : Hôm nay ban thế nào ?  

• Not too bad                     : Không tệ lắm  

• Not so good/ well                : Không tốt lắm 

• Glad to meet you                  : Rất vui được gặp bạn 

• I haven't seen you for a long time      : Lâu lắm rồi không thấy bạn 

• How is your… ?                     : … của ban thế nào ?  

• Goodnight                        : Chúc ngủ ngon.  

Hội thoại 2:  

Peter : Hey! How are you doing today?  

Lena : Hello, I am fine, thank you. Where are you going?  

Peter : I am heading to school. Who is this by the way?  

Lena : She is my classmate from Korean class. Her name is Loren  

Peter : Hi Loren. Nice to meet you.  
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Loren : Hi Peter. Nice to meet you too.  

Peter : Where are you from Loren?  

Loren : I am from Australia. What about you?  

Peter : I am Canadian. I have to go now, I will be late for class.  

Lena : Alright. See you.  

Loren : See you 

Peter : Bye.  

Phần 3: Từ vựng  

• Hello     : Xin chào                       

• Morning : Buổi sáng  

• Afternoon : Buổi chiều  

• Evening  : Buổi tối 

• Now      : Bây giờ  

• Fine      : Tốt 

• Very well : Rất khỏe, tốt 

• Meet   : Gặp 

• Glad     : Vui vẻ 

• A long time : Một thời gian dài  

• Later     : Sau  

• Today    : Hôm nay  
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Phần 4: Hội thoại luyện tập  

Conversation 1  

Peter : Hey, Sue. How are you? 

Sue : Pretty good, thanks. How about you? 

Peter :  Not so well. Where are you going? 

Sue :  To the library. 

Peter :  Ok. I‘ll see you later. 

Sue : Bye 

Peter : Bye. 

Conversation 2 

A: Hello. I’m Phuong. I’m a third year student 

B: I’m very please to make friend with you.  

A: Where are you from Phuong? 

B: I am from Vietnam. And you? 

A: I am an American.  I’m a third year student, too 

B: How many languages can you speak?  

A: I can speak 3 languages: Vietnamese, English and Korean.  

B: That is awesome. So admiring! 

A: Thank you. 

 

Phần 5: Luyện tập  

- Practice Speaking by above conversations 

- Practice vocabulary 

 


